
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1.     Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Ninh Bình

2.     Địa chỉ: Số 36, đường Tôn Thất Tùng, phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình

3.     Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần.

4.     Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 4.1 Danh sách bổ sung người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi chuyên môn
Thời gian đăng ký hành

nghề tại cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ
sở khám bệnh,

chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi chú

1 Nguyễn Tử Hoài
Linh

001503/NB-
GPHN Phục hồi chức năng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

Kỹ thuật Y

Giấy phép hành
nghề khám bệnh,
chữa bệnh cấp ngày
11/02/2026

4.2.  Danh sách người hành nghề khám chữa bệnh hiện tại:

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi chuyên môn
Thời gian đăng ký hành

nghề tại cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ
sở khám bệnh,

chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi chú

1 Phạm Quốc Vương 000014/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám
bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội; Thực
hiện kỹ thuật nội soi tiêu hóa, kỹ thuật X
quang, Siêu âm 

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

BS CKI, Giám đốc
bệnh viện, Khoa
VLTL-PHCN, Khoa
Dược - CLS

2 Tạ Thanh Hà 002698/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ
truyền và Nội khoa

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

Thạc sỹ YHCT, Phó
Giám đốc bệnh viện,
Khoa Điều trị

3 Đinh Thị Hồng Huế 001531/NB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa - Phục
hồi chức năng, Siêu âm 

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

BSCKI PHCN -Người
chịu trách nhiệm
chuyên môn kỹ thuật;
Khoa VLTL-PHCN,
Khoa Dược - CLS,
Khoa KBCC- DDTC

4 Nguyễn Thị Thìn 003568/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội
khoa; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên
khoa Phục hồi chức năng; Khám bệnh,
chữa bệnh tự kỷ trẻ em

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

BS CKI, Phụ trách
khoa Điều trị

5 Lê Trọng Thảo 003945/NB-
CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa – bổ sung
chuyên khoa Nội; Khám bệnh chữa
bệnh chuyên khoa phục hồi chức năng; 

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

BSCKI, Phụ trách
khoa Khám bệnh cấp
cứu – Dinh dưỡng tiết
chế, Khoa Dược -
CLS, VLTL-PHCN

6 Trần Ngọc Dương 001117/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ
truyền

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 BSCKI YHCT, Khoa
VLTL-PHCN 

7 Trần Quang Huy 005153/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ
truyền

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Thạc sỹ YHCT, Khoa
VLTL-PHCN

8 Đinh Ngọc Cao 001529/NB-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Bác sĩ đa khoa, Phòng
KH-ĐD, Khoa Điều trị

9 Vũ Thị Việt Nga 003943/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ
truyền

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Bác sĩ YHCT, Khoa
Điều trị 

10 Mai Thị Hồng Hạnh 005661/NB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ
truyền

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Bác sĩ YHCT, Khoa
VLTL-PHCN

11 Lê Thu Hương 003946/NB-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Bác sĩ đa khoa, Khoa
Điều trị 

12 Nguyễn Thị Nhung 001039/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, Phục
hồi chức năng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Bác sĩ CKI PHCN,
Khoa Điều trị, Khoa
KBCC-Dinh dưỡng
tiết chế.

13 Vũ Công Cường 003854/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ truyền,
Phục hồi chức năng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Bác sĩ YHCT, Phụ
trách khoa VLTL-
PHCN

14 Trần Văn Bôn 000193/NB-
GPHN Chuyên khoa Nội khoa

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

Bác sỹ Nội khoa,
Phòng KH ĐD, Khoa
VLTL-PHCN

15 Phạm Thị Bích Len 003560/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư  số
26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ
thuật y; Thực hiện kỹ thuật vật lý trị
liệu, phục hồi chức năng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Điều dưỡng 

16 Phạm Thị Lý 001283/NB-
CCHN

 Thực hiện các kỹ thuật của Cử nhân
Cao đẳng Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Điều dưỡng

17 Vũ Thị Thảo 001519/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư  số
26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng; Thực hiện kỹ
thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Điều dưỡng

18 Lê Thị Vân 001523/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư  số
26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng; Thực hiện kỹ
thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Điều dưỡng, phòng
KHĐD, Khoa VLTL-
PHCN 

19 Đỗ Thị Huệ 001524/NB-
CCHN

 Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư  số
26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Điều dưỡng

20 Nguyễn Thị Mỹ
Linh

001538/NB-
CCHN

 Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư  số
26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Điều dưỡng

21 Lê Thị Tơ 003564/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư  số
26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ
thuật y; Thực hiện kỹ thuật vật lý trị
liệu, phục hồi chức năng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Điều dưỡng

22 Đặng Thị Bích Thảo 002491/NA-CCHN
 Thực hiện kỹ thuật chuyên môn điều
dưỡng cao đẳng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Điều dưỡng

23 Nguyễn Thị Hoàn 001121/NB-
CCHN

 Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư  số
26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Điều dưỡng

24 Lê Thị Xuân 001520/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư  số
26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng; Điện trị liệu
trong chuyên ngành phục hồi chức năng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Điều dưỡng

25 Đinh Thị Thảo 001533/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư  số
26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ
thuật y; Thực hiện kỹ thuật vật lý trị
liệu, phục hồi chức năng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Điều dưỡng

26 Lê Thị Thu Trang 001518/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư  số
26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ
thuật y; Thực hiện kỹ thuật vật lý trị
liệu, phục hồi chức năng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Điều dưỡng

27 Nguyễn Thị Kim
Huệ

003571/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư  số
26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ
thuật y; Thực hiện kỹ thuật vật lý trị
liệu, phục hồi chức năng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Điều dưỡng

28 Nguyễn Thị Nhung 001536/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư  số
26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ
thuật y; Thực hiện kỹ thuật vật lý trị
liệu, phục hồi chức năng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Điều dưỡng

29 Phạm Tuấn Phương 003561/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư  số
26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ
thuật y; Thực hiện kỹ thuật vật lý trị
liệu, phục hồi chức năng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Điều dưỡng

30 Tống Thiện Khải 001537/NB-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật của Cử nhân Cao
đẳng Điều dưỡng; Thực hiện kỹ thuật
vật lý trị liệu, phục hồi chức năng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Điều dưỡng

31 Trần Thị Gấm 001526/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư  số
26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng; Thực hiện kỹ
thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Điều dưỡng

32 Trần Thị Hồng Vân 003569/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư  số
26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ
thuật y; Thực hiện kỹ thuật vật lý trị
liệu, phục hồi chức năng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Điều dưỡng

33 Trịnh Thị Trang 001539/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư  số
26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng; Thực hiện kỹ
thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Điều dưỡng

34 Lê Thị Kim Thanh 004320/NB-
CCHN

 Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư  số
26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

Điều dưỡng 

35 Nguyễn Thị Hiền 004817/NB-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Bác sĩ đa khoa, Khoa
VLTL-PHCN

36 Nguyễn Cẩm Vân 003944/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; khám
chữa bệnh chuyên khoa phục hồi chức
năng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Bác sĩ đa khoa, Khoa
Điều trị 

37 Đinh Quang Hiệp 005152/NB-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Bác sĩ đa khoa, khoa
Dược - CLS, khoa
Điều trị

38 Bùi Tiến Lực 001528/NB-
CCHN

 Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư  số
26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Điều dưỡng

39 Vũ Hồng Thủy 003559/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư  số
26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng; Thực hiện kỹ
thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Điều dưỡng

40 Đàm Thị Thu Hiền 003562/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư  số
26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng; Thực hiện kỹ
thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Điều dưỡng

41 Đàm Vinh Quang 003563/NB-
CCHN

 Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư  số
26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Điều dưỡng

42 Lưu Thị Minh Hồng 001517/NB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư  số
26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Điều dưỡng

43 Phạm Thị Như Hoa 003570/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư  số
26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng; Thực hiện kỹ
thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Điều dưỡng

44 Đinh Thị Liên 001525/NB-
CCHN

 Thực hiện các kỹ thuật của Cử nhân
Điều dưỡng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Điều dưỡng

45 Tống Thị Hiền 003566/NB-
CCHN

 Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư  số
26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Điều dưỡng CKI,
Điều dưỡng trưởng
khoa Khám bệnh cấp
cứu – Dinh dưỡng tiết
chế, khoa VLTL-
PHCN

46 Tạ Thị Hương
Giang

000078/NB-
GPHN

Điều dưỡng theo quy định tại phụ lục
XII Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày
31/13/2023 và các văn bản hướng dẫn,
thay thế

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Điều dưỡng

47 Nguyễn Thị Lan 043890/HCM-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư  số
26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Điều dưỡng

48 Hoàng Bá Thanh 003565/NB-
CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Kỹ thuật viên

49 Phạm Trọng Vĩnh 001540/NB-
CCHN Kỹ thuật viên  phục hồi chức năng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Kỹ thuật viên

50 Hứa Ngọc Anh 005372/NB-
CCHN Kỹ thuật viên phục hồi chức năng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

Kỹ thuật viên

51 Lương Văn Sơn 004978/NB-
CCHN Kỹ thuật viên phục hồi chức năng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Kỹ thuật viên

52 Nguyễn Mạnh
Cường

001534/NB-
CCHN Kỹ thuật viên phục hồi chức năng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Kỹ thuật viên

53 Đỗ Thị Kim Nương 001516/NB-
CCHN

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu – phục hồi
chức năng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Kỹ thuật viên

54 Nguyễn Văn Đồng 003735/NB-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

Kỹ thuật viên

55 Trịnh Trọng Hiếu 000558/NB-
GPHN Điều dưỡng 

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

Điều dưỡng 

56 Vũ Thị Phượng  005489/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo quy định tại Thông tư  số
26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

 Điều dưỡng phòng
KH ĐD, khoa VLTL-
PHCN

57 Đỗ Thị Lâm  000511/NB-
GPHN Điều dưỡng 

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

Điều dưỡng

58 Đỗ Trung Hiếu 000507/NB-
CCHN Phục hồi chức năng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

Kỹ thuật viên

59 Vũ Thị Phượng  001347/NB-
GPHN Phục hồi chức năng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

Kỹ thuật Y

60 Nguyễn Tử Hoài
Linh

001503/NB-
GPHN Phục hồi chức năng

Mùa hè: Từ 7h00 đến 17h00;
Mùa đông: Từ 7h30 đến 17h00
từ thứ 2 đến thứ 6; Ngày trực,
giờ trực

Kỹ thuật Y

Giấy phép hành
nghề khám bệnh,
chữa bệnh cấp ngày
11/02/2026

                                                            Yên Sơn, ngày 16 tháng 3 năm 2026 Yêm Sơn, ngày 16 tháng 3 năm 2026
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